
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang - San Jose - Khóa 59 - Bảng Xếp Lớp - Trang 1
Ghi Chú:  - Đây là bảng xếp lớp cho tất cả học sinh đã ghi danh của khóa 59.  Em nào có tên, xin vào xếp hàng theo bảng tên lớp.

Em nào chưa ghi danh hay đã ghi danh nhưng không có tên trong danh sách, xin vào gặp ban điều hành.
- Danh sách này được xếp dựa trên tên (first name) cho dễ kiếm, nhưng xin các em xếp hàng theo bảng tên lớp.

2C - Nguyễn James Andrew ĐT: xxx-5323A.J
9A - Nguyễn Tiến ĐT: xxx-1065Aaron
6A - Nguyễn ĐT: xxx-9897Abrielle
1C - Alnagem Lê ĐT: xxx-5732Adam
2E - Weinberg Phước ĐT: xxx-0098Adam
2B - Lao ĐT: xxx-5406Addison
1C - Đỗ ĐT: xxx-6036Aidan
8A - Thân ĐT: xxx-1237Aidan
3B - Trần Duy Khang ĐT: xxx-1406Aiden
5C - Ngô Minh Trung ĐT: xxx-2766Alan
2B - Trần Tấn ĐT: xxx-4190Albert
4C - Lê Duy Khang ĐT: xxx-8792Alex
3D - Lê Minh Hiếu ĐT: xxx-0658Alex
2E - Nguyễn Minh ĐT: xxx-3325Alex
8A - Lê Minh Lộc ĐT: xxx-3140Alexander
4A - Trương Thiên Nga ĐT: xxx-4244Alexandra
3A - Phạm Mỹ Lệ ĐT: xxx-0796Alicia
5C - Trần Robin ĐT: xxx-6168Alina
5B - Bùi Minh Nguyệt ĐT: xxx-3640Alisa
3D - Đỗ Mai ĐT: xxx-6036Alisa
1B - Nghiêm Ái Linh ĐT: xxx-3343Alison
5C - Đào Lý ĐT: xxx-0936Alissa
1E - Đào ĐT: xxx-1366Allan
1B - Trương Thiên Ý ĐT: xxx-4244Allisa
3A - Mai Lan Anh ĐT: xxx-6094Allison
1F - Nguyễn Mai Anh ĐT: xxx-1274Allison
6B - Trịnh Hồng Anh ĐT: xxx-0726Allison
5A - Hồ ĐT: xxx-4902Amber
3A - Phạm Mi ĐT: xxx-9720Amy
5B - Trần Bảo Ngọc ĐT: xxx-1769Amy
2B - Viên ĐT: xxx-1785Amy
3A - Nguyễn Sirisone ĐT: xxx-9970Anais
5A - Trương Thiên An ĐT: xxx-4244Anastasia
5C - Ngô Minh Thiện ĐT: xxx-2766Andrew
2D - Võ Trần ĐT: xxx-8065Andrew
3A - Cao Thanh Việt ĐT: xxx-8876Andy
6A - Đinh Thông ĐT: xxx-2135Andy
3B - Ngô ĐT: xxx-0731Andy
2B - Nguyễn ĐT: xxx-7142Andy
5C - Nguyễn Minh ĐT: xxx-8021Andy
4C - Nguyễn Thắng ĐT: xxx-0660Andy
1F - Trần ĐT: xxx-0621Andy
4C - Võ Hoàng ĐT: xxx-0926Andy
3C - Ngô ĐT: xxx-0731Angela
5B - Nguyễn Quỳnh Thi ĐT: xxx-1426Angelie
4A - Barnes Nguyễn ĐT: xxx-7327Angelina
4A - Lê Minh ĐT: xxx-3615Angelina
5B - Nguyễn Quỳnh Thư ĐT: xxx-1426Angelina
4C - Bùi Kim Vy ĐT: xxx-3640Angeline
2D - Lê Thiên Ân ĐT: xxx-6893Angeline

3B - Lê Ngọc Minh ĐT: xxx-3048Anh
2D - Lê Quỳnh ĐT: xxx-7480Anh
7A - Lê Vân ĐT: xxx-0114Anh
6B - Lê Duyên Anh ĐT: xxx-8792Anica
6A - Huỳnh Kim Ngọc Anh ĐT: xxx-4273Anjolie
1E - Phạm Ngọc ĐT: xxx-3959Anna
4B - Phạm Uyên ĐT: xxx-1567Anna
1B - Nguyễn Thu Anh ĐT: xxx-5187Annabelle
3B - Dương Bình An ĐT: xxx-3316Annette
1D - Võ Trần ĐT: xxx-1206Annie
4C - Võ Hoàng ĐT: xxx-0926Anson
6B - Lý Phúc ĐT: xxx-3604Anthony
6A - Nguyễn Quốc Bảo ĐT: xxx-0863Anthony
5C - Phan Duy Phú Cường ĐT: xxx-2681Anthony
9A - Lê Khánh Tiên ĐT: xxx-3272April
1E - Bùi ĐT: xxx-1176Arlene
3D - Trương ĐT: xxx-0588Arthur
1A - Romoff Gia Khang ĐT: xxx-7115Asher
3A - Thân ĐT: xxx-1237Ashley
1E - Nghiêm Mỹ Linh ĐT: xxx-3343Ashlie
2D - Nguyễn Nghi Uyên ĐT: xxx-5563Asia
3D - Dương ĐT: xxx-8308Audrey
2E - Lưu ĐT: xxx-3057Audrey
10A - Trần Trinh ĐT: xxx-0620Audrey
1A - Chen An ĐT: xxx-8154Ava
2A - Lâm Như Thảo ĐT: xxx-7197Ava
3C - Lee Tâm ĐT: xxx-4556Ava
3A - Trần Thanh ĐT: xxx-1010Ava
1E - Trần Zackey Phong ĐT: xxx-3351Ayden
1B - Nguyễn ĐT: xxx-0681Bella
2C - Hồ ĐT: xxx-3134Ben
1C - Lê Vững Bền ĐT: xxx-4368Ben
10A - Ninh Quốc Tuấn ĐT: xxx-8045Ben
1A - Vương Hưng Long ĐT: xxx-9229Ben
1F - Nguyễn Vũ ĐT: xxx-7650Benjamin
1A - Trần ĐT: xxx-0366Benjamin
1D - Trần Long ĐT: xxx-1821Benjamin
2A - Hồ ĐT: xxx-3134Benthany
3C - Nguyễn ĐT: xxx-6417Bernyce
1B - Trương Tô Hoàng Quân ĐT: xxx-7712Bill
10A - Nguyễn Vĩnh Toàn ĐT: xxx-0165Billy
4B - Lê Anh ĐT: xxx-0114Bình
1F - Dương Thông ĐT: xxx-8728Brandon
1D - Nguyễn ĐT: xxx-3602Brandon
5A - Phùng Đức Tiến ĐT: xxx-3586Brandon
1D - Trần ĐT: xxx-0366Brandon
3C - Vũ ĐT: xxx-6094Brandon
2B - Huỳnh Đỗ Quý ĐT: xxx-1212Brendon
1D - Đào Hữu ĐT: xxx-7388Brian
2E - Nguyễn ĐT: xxx-0040Brian
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Ghi Chú:  - Đây là bảng xếp lớp cho tất cả học sinh đã ghi danh của khóa 59.  Em nào có tên, xin vào xếp hàng theo bảng tên lớp.

Em nào chưa ghi danh hay đã ghi danh nhưng không có tên trong danh sách, xin vào gặp ban điều hành.
- Danh sách này được xếp dựa trên tên (first name) cho dễ kiếm, nhưng xin các em xếp hàng theo bảng tên lớp.

3A - Nguyễn Đạt ĐT: xxx-1062Brian
2C - Võ ĐT: xxx-1429Brian
4C - Trần Tường Vy ĐT: xxx-5475Britney
6B - Nguyễn Thảo Vy ĐT: xxx-7735Brittney
1A - Đậu Minh Vũ ĐT: xxx-3230Bruce
1B - Trang Giang ĐT: xxx-0656Bruce
9A - Mai ĐT: xxx-6598Bryan
7A - Nguyễn ĐT: xxx-0558Bryan
5A - Phùng Đức Nam ĐT: xxx-3586Bryan
6B - Trần Elisabeth ĐT: xxx-6168Caitlyn
6B - Lê Hoàng Anh ĐT: xxx-8792Caleigh
2D - Huỳnh ĐT: xxx-0816Calvin
4C - Nguyễn Khang ĐT: xxx-6973Calvin
5A - Trần Ngọc ĐT: xxx-5430Carson
2A - Mai Tuệ Quang ĐT: xxx-8587Carter
1F - Fong Jayne ĐT: xxx-1771Cassidy
2E - Võ Minh ĐT: xxx-1219Caston
2D - Võ Minh ĐT: xxx-1219Cater
5C - Lê Hồng Ân ĐT: xxx-6893Catherine
5A - Hứa Tuấn Minh ĐT: xxx-6166Cayden
3A - Ngô Thùy Trâm ĐT: xxx-2738Cecilia
6A - Trần Lindan ĐT: xxx-5430Celina
1A - Elliott Nicole ĐT: xxx-0015Charlene
2D - Mai Tuệ Nhi ĐT: xxx-8587Charlene
2E - Nguyễn Lê ĐT: xxx-3134Charlene
2B - Hà Chuẩn ĐT: xxx-6467Charles
2A - Fann Ava ĐT: xxx-0486Charlotte
5A - Phạm Minh ĐT: xxx-3049Châu
6B - Phạm Minh ĐT: xxx-8825Châu
1C - Lê ĐT: xxx-8812Chelsea
8A - Vũ Hạ ĐT: xxx-1586Chelsea
2A - Boeun Lê ĐT: xxx-4358Chloe
1A - Lê ĐT: xxx-8812Chloe
4B - Nguyễn Cát Vân ĐT: xxx-5734Chloe
4B - Nguyễn Farrales ĐT: xxx-6570Chloe
3C - Tăng ĐT: xxx-4782Chloe
2E - Legentry Minh ĐT: xxx-7911Christian
3A - Hà ĐT: xxx-0969Christina
4C - Phạm Quỳnh Anh ĐT: xxx-0181Christina
2E - Võ ĐT: xxx-1429Christina
1D - Dương ĐT: xxx-0202Christine
2E - Võ ĐT: xxx-1429Christine
1C - Lao Nghĩa ĐT: xxx-1273Christopher
4B - Ninh Quốc Vinh ĐT: xxx-8045Christopher
4C - Phạm Duy ĐT: xxx-7793Christopher
1E - Trần Khải ĐT: xxx-9745Christopher
2D - Trịnh ĐT: xxx-2065Christopher
5A - Lê ĐT: xxx-3816Cindy
1F - Phạm Anne ĐT: xxx-5667Claire
8A - Trần Trịnh Gia Lạc ĐT: xxx-0620Claire

2B - Ukyab Xuân ĐT: xxx-8760Colette
4B - Phan Khoa ĐT: xxx-2839Colin
1D - Bùi Đạt ĐT: xxx-5947Connor
1E - Nguyễn ĐT: xxx-6270Courtney
2C - Tsui Vinh ĐT: xxx-8536Crandon
1C - Đỗ ĐT: xxx-4945Cristina
6A - Trần Bảo Châu ĐT: xxx-1669Cynthia
6B - Vũ Tường ĐT: xxx-4541Dan
6A - Cao Nhân ĐT: xxx-1747Daniel
4B - Lê ĐT: xxx-2270Daniel
10A - Nguyễn Huy ĐT: xxx-8847Daniel
1A - Trần Hưng Thuận ĐT: xxx-5084Daniel
9A - Lê Thanh Thiện Mỹ ĐT: xxx-9752Danielle
4A - Diệp Khoa ĐT: xxx-2646Danny
1F - Đào Hữu ĐT: xxx-7388Danny
2D - Vũ Nhận ĐT: xxx-1586Danson
3C - Michaelis Layla ĐT: xxx-5647Daphne
2E - Senecal Lam ĐT: xxx-3265Daphne
1D - Châu Tứ ĐT: xxx-5891Daren
2B - Nguyễn Văn Thuận ĐT: xxx-9306Darren
4A - Phan Gia An ĐT: xxx-9631Darren
4A - Trần Minh Đạo ĐT: xxx-8152Darren
8A - Trần ĐT: xxx-2066David
4A - Trần Hòa ĐT: xxx-4656David
3B - Michaelis Ariana ĐT: xxx-5647Davlynn
1A - Michaelis Riley ĐT: xxx-6132Deakyn
4B - Phạm ĐT: xxx-8880Demitri
5C - Phan Nguyên Khang ĐT: xxx-9631Derek
1A - Lục Nguyên ĐT: xxx-0089Destin
2D - Huỳnh Thùy Mỹ ĐT: xxx-4491Destiny
5B - Trần ĐT: xxx-0059Dianna
1F - Vũ Minh ĐT: xxx-3521Don
1C - Fong Luke ĐT: xxx-1771Donovan
2D - Hồ Uyên ĐT: xxx-9753Dorothy
10A - Lê Thanh ĐT: xxx-9752Dorothy
1B - Trần Đình Kiệt ĐT: xxx-5947Drake
5B - Trần Thế Hưng ĐT: xxx-7316Dustin
2E - Châu ĐT: xxx-1447Dylan
4A - Cook Phước ĐT: xxx-3201Dylan
1C - Đặng Lý Hiền ĐT: xxx-5706Dylan
5B - Lục Khôi ĐT: xxx-0089Dylan
9A - Nguyễn Hồng Khoa ĐT: xxx-3871Dylan
8A - Bảo Vĩnh ĐT: xxx-4796Đan
2B - Nguyễn Quốc ĐT: xxx-1101Đan
5C - Trần Thanh Quang ĐT: xxx-4166Đan
5A - Lưu Thành ĐT: xxx-7240Đạt
3D - Phùng Tiến ĐT: xxx-6913Đăng
2B - Võ ĐT: xxx-3664Đăng
4B - Trần Vy ĐT: xxx-1392Elaine
2C - Từ Phương ĐT: xxx-7925Elaine
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Ghi Chú:  - Đây là bảng xếp lớp cho tất cả học sinh đã ghi danh của khóa 59.  Em nào có tên, xin vào xếp hàng theo bảng tên lớp.

Em nào chưa ghi danh hay đã ghi danh nhưng không có tên trong danh sách, xin vào gặp ban điều hành.
- Danh sách này được xếp dựa trên tên (first name) cho dễ kiếm, nhưng xin các em xếp hàng theo bảng tên lớp.

2D - Lê Yến Vân ĐT: xxx-8861Elena
4A - Vũ Thanh Đạt ĐT: xxx-4148Elijah
6B - Thái ĐT: xxx-8583Elina
7A - Trần Trương Tâm Như ĐT: xxx-9509Elita
3C - Phan ĐT: xxx-4604Eliza
2C - Nguyễn Tường Như ĐT: xxx-1299Elizabeth
5A - Trần Trương Tâm An ĐT: xxx-9509Ellie
2D - Lưu ĐT: xxx-3057Elspeth
4A - Đỗ Bảo Châu ĐT: xxx-6499Emily
5B - Hoàng Nhã Vân ĐT: xxx-4315Emily
2B - Trần Vy ĐT: xxx-4058Emily
1A - Lê Kim ĐT: xxx-3154Emma
2A - Ngô Cát Uyên ĐT: xxx-8459Emma
5B - Vũ Tiến Cát Hân ĐT: xxx-0531Emma
3D - Quách ĐT: xxx-8138Eric
7A - Nguyễn Minh ĐT: xxx-5005Erick
4B - Nguyễn Minh ĐT: xxx-3456Ethan
3B - Quách ĐT: xxx-8947Ethan
1A - Trần Minh Khang ĐT: xxx-6224Ethan
6B - Bevins Kristene ĐT: xxx-0087Eva
6B - Thái ĐT: xxx-8583Evan
5A - Trần Gia Khang ĐT: xxx-0620Evan
1E - Chen May ĐT: xxx-8154Evelyn
10A - Nguyễn Thiên Thanh ĐT: xxx-8153Felice
1C - Nguyễn Anh Khoa ĐT: xxx-4832Felix
5C - Quách Bảo Trân ĐT: xxx-2063Fiona
3B - Tăng ĐT: xxx-4782Fiona
1F - Đào ĐT: xxx-1366Gina
7A - Nguyễn Sanhy ĐT: xxx-0228Haidee
3C - Huỳnh Duyên ĐT: xxx-9913Haley
7A - Lê Nguyên ĐT: xxx-9327Hanh
3D - Huỳnh ĐT: xxx-8891Hanley
8A - Đinh Nhật Hương Vân ĐT: xxx-5707Hannah
1D - Huỳnh Mỹ Lệ ĐT: xxx-9913Hannah
6A - Nguyễn Yênhy ĐT: xxx-0228Hannah
1D - Phạm Hoàng ĐT: xxx-9305Harry
1F - Trịnh Gia ĐT: xxx-1881Hào
5A - Nguyễn Minh ĐT: xxx-5852Hạnh
2A - Vũ Đào Mai ĐT: xxx-1987Hân
7A - Đinh Nhật Hương Mai ĐT: xxx-5707Heather
1C - Nguyễn ĐT: xxx-6059Heidi
6A - Nguyễn Ngọc ĐT: xxx-3717Helen
3D - Trần Minh Hiền ĐT: xxx-3236Helen
1F - Trương ĐT: xxx-9578Helen
1A - Võ Ngọc Thu ĐT: xxx-6080Hiền
3C - Huỳnh ĐT: xxx-8891Hilda
6A - Hà Hoài An ĐT: xxx-8973Hillary
7A - Mai Tuyết ĐT: xxx-1757Hillary
6A - Đinh Hương Thảo ĐT: xxx-5707Holly
4B - Lê Khiết Đăng ĐT: xxx-6157Hope

3C - Trần Thiên Hương ĐT: xxx-3236Hope
3C - Đặng ĐT: xxx-5594Howard
2C - Trần Khoa ĐT: xxx-9190Hubert
2B - Yeh Alexander ĐT: xxx-9201Hudson
8A - Trịnh ĐT: xxx-6841Huy
5B - Võ Minh ĐT: xxx-2561Hy
1F - Đỗ Hưng Phạm ĐT: xxx-5908Ian
2C - Ngô Trần Bảo ĐT: xxx-6553Isaac
4A - Lê Hoàng Kiệt ĐT: xxx-9730Ivan
2D - Lương Liên An ĐT: xxx-3128Ivy
6A - Nguyễn Huỳnh ĐT: xxx-9976Jacklyn
4A - Dixon ĐT: xxx-9301Jacob
5C - Lê Tỉnh Ngô ĐT: xxx-0431Jacob
2A - Trần Huy ĐT: xxx-6229Jacob
1A - Trương Kiên ĐT: xxx-4035Jacob
1C - Võ Phước ĐT: xxx-3389Jacob
2E - Lâm ĐT: xxx-7456Jacquelyn
3A - Võ Lộc ĐT: xxx-3389Jaden
3C - Nguyễn Hữu ĐT: xxx-8287Jadon
1C - Lý Thế Long ĐT: xxx-5578Jaelen
6A - Nguyễn Lê Huy ĐT: xxx-9526James
5B - Võ Tài ĐT: xxx-3389James
6B - Trần Thảo Nhi ĐT: xxx-4755Jaslyne
1B - Fromm ĐT: xxx-9857Jasmine
4B - Nguyễn Anh ĐT: xxx-9685Jason
3D - Nguyễn Tuấn Khang ĐT: xxx-5622Jason
10A - Nguyễn Tân ĐT: xxx-1065Jason
3D - Quách ĐT: xxx-8138Jason
1C - Đặng Lý Tâm ĐT: xxx-5706Jayden
1C - Lê Vinh ĐT: xxx-4690Jayden
3A - Quách ĐT: xxx-8947Jayden
2A - Trần ĐT: xxx-6105Jayden
5B - Bùi Tuyết Nhi ĐT: xxx-9405Jeannie
9A - Đỗ Quế Hương ĐT: xxx-6423Jeannie
5B - Trần ĐT: xxx-0813Jenna
1B - Tsan Lưu ĐT: xxx-0038Jennifer
3D - Ngụy Hà Mi ĐT: xxx-3942Jennilyn
8A - Nguyễn Hoàng ĐT: xxx-0165Jenny
2A - Nguyễn Phương ĐT: xxx-5227Jenny
2D - Trần ĐT: xxx-8668Jesse
3C - Đỗ Tâm ĐT: xxx-8996Jessica
1C - Nguyễn Tường Khuê ĐT: xxx-6634Jessica
4B - Nguyễn Vi ĐT: xxx-5227Jessica
4C - Trần ĐT: xxx-3156Jessica
2A - Nguyễn Huỳnh Linh Th ĐT: xxx-6814Jessy
9A - Nguyễn Hồng An ĐT: xxx-3871Jocelyn
2C - Trần Thùy An ĐT: xxx-6229Johana
1F - Đào Hữu ĐT: xxx-6391Johnny
1F - Hồ ĐT: xxx-5767Johnson
5A - Võ An ĐT: xxx-3389Jolan
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Ghi Chú:  - Đây là bảng xếp lớp cho tất cả học sinh đã ghi danh của khóa 59.  Em nào có tên, xin vào xếp hàng theo bảng tên lớp.

Em nào chưa ghi danh hay đã ghi danh nhưng không có tên trong danh sách, xin vào gặp ban điều hành.
- Danh sách này được xếp dựa trên tên (first name) cho dễ kiếm, nhưng xin các em xếp hàng theo bảng tên lớp.

7A - Lưu Kim ĐT: xxx-4138Jolie
3C - Trần Phương Uyên ĐT: xxx-4190Jolie
3B - Wong Truclan ĐT: xxx-1648Jolie
6A - Nguyễn ĐT: xxx-9750Jolly
1A - Dixon ĐT: xxx-9301Jonathan
8A - Nguyễn ĐT: xxx-9750Jonathan
4B - Nguyễn Kiên ĐT: xxx-8152Jonathan
6B - Bùi Ngọc ĐT: xxx-9932Joseph
5C - Nguyễn Hiếu ĐT: xxx-7467Joseph
1F - Lý Mẫn Kiệt ĐT: xxx-5578Joshua
2E - Trần Ngọc Kim ĐT: xxx-4592Julia
2C - Trịnh ĐT: xxx-1881Julia
2E - Huỳnh Hằng Nga ĐT: xxx-4491Juliet
4B - Đinh Nguyễn ĐT: xxx-5595Justin
2C - Hà ĐT: xxx-4074Justin
5C - Tống Trí ĐT: xxx-6880Justin
3C - Trần Kiệt ĐT: xxx-8679Kaden
1E - Lauderbaugh Lý ĐT: xxx-4033Kaela
4A - Trần Vân Kha ĐT: xxx-4506Kage
2B - Trần Audrey ĐT: xxx-4506Kai
1D - Mcneil Y Hườn ĐT: xxx-8521Kaia
5A - Trang Cát Linh ĐT: xxx-0656Kaitlinh
1B - Châu Thủy Tiên ĐT: xxx-9333Kaitlyn
5B - Trần Vân Kiệt ĐT: xxx-4506Kalan
3B - Trần Trung Đạo ĐT: xxx-8152Kalvin
6B - Hàng Mỹ Tâm ĐT: xxx-6512Karen
5A - Nguyễn Dương ĐT: xxx-2173Karen
7A - Phan Ngọc Khánh ĐT: xxx-1117Karen
1A - Trần Huyền My ĐT: xxx-9863Kasandra
4C - Huỳnh Như Tuyết ĐT: xxx-9913Katalyna
5C - Lê Xuân Yến ĐT: xxx-9939Kate
1E - Nguyễn ĐT: xxx-3789Katelyn
9A - Nguyễn Phương Duyên ĐT: xxx-9601Katelyn
4B - Đỗ ĐT: xxx-4341Katelynn
1C - Bùi Nhu ĐT: xxx-9405Katherine
5C - Dương Mai Khanh ĐT: xxx-0356Katherine
1E - Trương ĐT: xxx-9578Katherine
7A - Phan Vân Khanh ĐT: xxx-1117Kathleen
9A - Nguyễn Dương ĐT: xxx-2173Kathy
6A - Bùi Dương Quyên ĐT: xxx-9609Katie
6A - Hàng ĐT: xxx-6512Katie
3B - Nguyễn Cát Vy ĐT: xxx-7735Katie
1B - Trần Ngọc ĐT: xxx-1821Katie
7A - Đinh Ái Nhi ĐT: xxx-2135Katrina
4B - Trần Mỹ Huệ ĐT: xxx-8801Katrina
1A - Huỳnh Lâm ĐT: xxx-3229Kayla
2D - Lê Diệu Hiền ĐT: xxx-0658Kayla
2B - Trương Khánh ĐT: xxx-4035Kayla
3D - Nguyễn ĐT: xxx-1447Kayle
6A - Nguyễn Huỳnh Linh Tố ĐT: xxx-0910Kelly

5B - Thạch Linh ĐT: xxx-6005Kelly
1C - Elliott Joseph ĐT: xxx-0322Kenneth
6B - Hà Công Quân ĐT: xxx-6746Kenneth
2C - Huỳnh Hoàng ĐT: xxx-4491Kenneth
1E - Nguyễn Khang ĐT: xxx-5579Kenneth
1E - Vũ Minh ĐT: xxx-3521Kenny
3A - Dương Khiên ĐT: xxx-7178Kent
1D - Nguyễn Kha ĐT: xxx-2739Kenzy
4C - Đinh ĐT: xxx-5595Kevin
10A - Văn Walter ĐT: xxx-7879Kevin
6B - Lê Hoàng ĐT: xxx-3048Kha
3B - Võ Chí ĐT: xxx-6080Khang
3B - Vũ Hữu ĐT: xxx-1987Khang
8A - Tôn Nữ Gia ĐT: xxx-7627Khanh
2C - Nguyễn Đăng ĐT: xxx-6634Khiêm
4C - Phạm Ngọc ĐT: xxx-3784Khiêm
3A - Macalino Kiều ĐT: xxx-9065Khloe
4A - Bảo Vĩnh ĐT: xxx-9954Khoa
3B - Phùng Minh ĐT: xxx-6913Khoa
6B - Trần Anh ĐT: xxx-4136Khoa
3B - Nguyễn Minh ĐT: xxx-3661Kiên
1F - Quách Tuấn ĐT: xxx-5124Kiệt
3C - Trần Huê ĐT: xxx-8679Kiley
4C - Hàng ĐT: xxx-4903Kim
3B - Trần Thiên ĐT: xxx-8879Kim
6B - Vũ Quỳnh ĐT: xxx-4541Kim
4C - Ngô ĐT: xxx-2050Kimberly
1E - Đỗ ĐT: xxx-5908Kira
3A - Banerjee ĐT: xxx-9513Kirin
1B - Bùi Uyên ĐT: xxx-5947Kyla
2A - Hứa Phượng Mỹ ĐT: xxx-6166Kyla
3C - Dương Phát ĐT: xxx-7178Kyle
1D - Nguyễn Bạch ĐT: xxx-5767Kyle
6A - Vanngo Tàm ĐT: xxx-0789Kyle
1F - Lâm ĐT: xxx-7456Kyler
3D - Trịnh Hoàng ĐT: xxx-1226Kyler
1A - Nguyễn Hoàng Mỹ ĐT: xxx-1869Kyndra
2D - Legentry ĐT: xxx-7911Lan
2B - Wong Masako ĐT: xxx-5854Lana
1B - Huỳnh Lâm ĐT: xxx-3229Landon
4C - Nguyễn Siri ĐT: xxx-9970Landon
2A - Hứa Phượng Vy ĐT: xxx-6166Lani
4A - Phạm Hiếu Anh ĐT: xxx-7793Larry
1B - Hồ Thục Uyên ĐT: xxx-9753Laura
2E - Nguyễn Như ĐT: xxx-3325Laura
1E - Lee Tú ĐT: xxx-4735Lauren
2A - Ngô Olivia Ái Vy ĐT: xxx-6553Lauren
4B - Nguyễn Farrales ĐT: xxx-6570Lauren
9A - Nguyễn Đan Anh ĐT: xxx-7769Lauren
1E - Đặng Joy Anna ĐT: xxx-8826Lee
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Em nào chưa ghi danh hay đã ghi danh nhưng không có tên trong danh sách, xin vào gặp ban điều hành.
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1D - Lee Tú ĐT: xxx-4735Lily
4A - Lê Thùy Như ĐT: xxx-9730Lilyan
3A - Phạm ĐT: xxx-9733Lina
2C - Viên ĐT: xxx-1785Linda
3B - Lê Nguyễn ĐT: xxx-0102Lindsey
4A - Lechen Mai ĐT: xxx-7649Ling
7A - Khúc Khánh ĐT: xxx-7888Linh
2E - Tso Ý Như ĐT: xxx-0475Lisa
7A - Khúc Hoàng ĐT: xxx-7888Lịch
3D - Nguyễn Hoàng ĐT: xxx-3998Long
2A - Đinh Văn ĐT: xxx-4419Luân
3B - Bonnemann ĐT: xxx-6469Luca
7A - Nguyễn Anh Khoa ĐT: xxx-9685Luke
10A - Nguyễn Quốc Minh ĐT: xxx-0331Ly
5A - Thái Hồ Mai ĐT: xxx-1064Ly
5B - Lê Đặng ĐT: xxx-2347Lyna
10A - Nguyễn Ái ĐT: xxx-9614Lynn
6A - Thân ĐT: xxx-7578Madelyn
5C - Phan Duy Phú Quý ĐT: xxx-2681Madison
4B - Falcone Ngọc ĐT: xxx-9040Mai
7A - Thân ĐT: xxx-7578Makayla
2A - Macalino Tai ĐT: xxx-9065Marc
2D - Dương ĐT: xxx-0202Marilyn
8A - Đỗ Kim Oanh ĐT: xxx-6499Marilyn
1B - Hà Khiêm ĐT: xxx-6944Mark
5C - Trương Phương Anh ĐT: xxx-9446Mary
2A - Đỗ Trường An ĐT: xxx-1353Matthew
2C - Trần Liêm ĐT: xxx-4564Matthew
3D - Vũ ĐT: xxx-2377Matthew
7A - Lương ĐT: xxx-3081Melissa
9A - Nguyễn Phúc Minh ĐT: xxx-5534Michael
1D - Fong Rose ĐT: xxx-1771Mikayla
5B - Macalino Trinh ĐT: xxx-9065Mikayla
4B - James Linh ĐT: xxx-0072Milani
2E - Weinberg Phước ĐT: xxx-0098Miles
7A - Châu Bảo ĐT: xxx-3212Mina
2D - Huỳnh Mỹ Thi ĐT: xxx-5717Mina
3C - Elliott Khánh An ĐT: xxx-0322Monique
1E - Ahmed ĐT: xxx-6217Munis
5B - Irvin Châu ĐT: xxx-2394Mykala
3B - Trịnh Liễu ĐT: xxx-1226Mykayle
3C - Dương Văn ĐT: xxx-3316Nam
4A - Hà Tim ĐT: xxx-2370Nam
5B - Nguyễn Thanh ĐT: xxx-7226Nam
5A - Trịnh ĐT: xxx-3003Namvi
2C - Trần ĐT: xxx-6105Natalie
3D - Trần Như Khanh ĐT: xxx-7217Natalie
1B - Kim Thanh ĐT: xxx-9050Nathan
2C - La ĐT: xxx-4987Nathan
2C - Lâm Chí Hòa ĐT: xxx-7197Nathan

4C - Lê Kiên Ngô ĐT: xxx-0431Nathan
1C - Thạch Tuấn ĐT: xxx-2628Nathan
3B - Trần An ĐT: xxx-1010Nathan
2E - Vũ Trung ĐT: xxx-0027Nguyên
8A - Nguyễn Ngọc ĐT: xxx-1101Nhi
5B - Nguyễn Trúc ĐT: xxx-0681Nhi
3D - Bonnemann ĐT: xxx-6469Nicholas
8A - Hà Công Huy ĐT: xxx-6746Nicholas
9A - Wagner Hải Quân ĐT: xxx-8958Nicholas
5C - Phạm Nhi ĐT: xxx-8581Nicole
9A - Wagner Hải Âu ĐT: xxx-8958Nicolle
4B - Nguyễn Farrales ĐT: xxx-6570Noah
1C - Đặng ĐT: xxx-8826Nolan
1B - Nguyễn Sirihoanh ĐT: xxx-6459Olive
1D - Chen Ai ĐT: xxx-8154Olivia
2A - Vũ Maiya ĐT: xxx-2805Olivia
10A - Trần Thanh ĐT: xxx-0798Patrick
2C - Trần Tiên ĐT: xxx-8199Paula
1A - Dam-Chopra Ram ĐT: xxx-4077Paxton
4A - Nguyễn Nhật Minh ĐT: xxx-5075Penelope
5A - Lê ĐT: xxx-3816Phillip
4A - Nguyễn Kim Ngân ĐT: xxx-8775Phoebe
2D - Viên Yến ĐT: xxx-1785Phương
1E - Fong Taylor ĐT: xxx-1771Preston
5A - Huỳnh Lê Vy ĐT: xxx-9264Q-Tang
2D - Cao Minh ĐT: xxx-6775Quang
8A - Nguyễn ĐT: xxx-9972Quang
3D - Trần Trọng Quang ĐT: xxx-9242Quincy
1D - Tăng Trí ĐT: xxx-5759Quinten
3B - Nguyễn Hoàng Bảo ĐT: xxx-3998Quyên
4C - Trần Như ĐT: xxx-8199Rachel
5A - Dương Khải Nhân ĐT: xxx-9226Randy
1B - Marlow ĐT: xxx-1644Raquel
1D - Ahmed ĐT: xxx-6217Rayan
5B - Trần Long ĐT: xxx-6522Raymond
7A - Võ Luân Đình ĐT: xxx-0633Raymond
1A - Trần Gia Nghi ĐT: xxx-1184Regan
3A - Voth Khang ĐT: xxx-4913Rinji
2E - Huỳnh Đỗ Duy ĐT: xxx-1212Ryan
2A - Nguyễn Quân ĐT: xxx-3273Ryan
7A - Trịnh Gia Thế ĐT: xxx-7333Ryan
7A - Contey Vy ĐT: xxx-5203Rylie
5B - Giang ĐT: xxx-7571Sally
2E - Su Vay ĐT: xxx-0349Sally
1E - Lao Mỹ ĐT: xxx-1273Samantha
2B - Nguyễn Cảnh Minh ĐT: xxx-5386Samuel
5C - Giang ĐT: xxx-7571Savvy
6A - Nguyễn Quỳnh Vy ĐT: xxx-7735Scarlett
2D - Lucero John ĐT: xxx-5289Shawn
4C - Lee Thảo ĐT: xxx-4556Shayla
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5B - Trần Joy ĐT: xxx-6168Shaylyn
5A - Banerjee Lê ĐT: xxx-9476Siyona
1B - Trần Hoàng Oanh ĐT: xxx-9190Skylar
6A - Đỗ Nguyệt Ánh ĐT: xxx-6499Sophia
2B - Lucido ĐT: xxx-4112Sophia
5A - Phạm Huyền ĐT: xxx-0221Sophie
4A - Bustamante ĐT: xxx-1080Sophina
8A - Phạm Huân ĐT: xxx-6925Stanley
3C - Đỗ ĐT: xxx-3355Stella
2A - Võ Trần ĐT: xxx-1206Steven
3A - Lê Allison ĐT: xxx-3372Summer
2B - Trần Thạc ĐT: xxx-7189Tavin
4C - Falcone Michael ĐT: xxx-9040Tài
6B - Phạm Đan ĐT: xxx-8825Tâm
6B - Bùi Ngọc ĐT: xxx-9932Teresa
5C - Nguyễn Tâm ĐT: xxx-6646Teresa
1A - Trương Cẩm ĐT: xxx-0881Terry
1B - Lauderbaugh Mai ĐT: xxx-4033Tessa
2E - Cao Thanh ĐT: xxx-6775Thanh
5C - Lê Thanh Thanh ĐT: xxx-9661Thảo
1D - Vũ Nguyên ĐT: xxx-0027Thảo
1C - Nguyễn Duy Thiên Ân ĐT: xxx-0409Theodore
6B - Phạm Minh ĐT: xxx-8825Thi
1B - Nguyễn Duy Thiên Phú ĐT: xxx-0409Thomas
2C - Legentry ĐT: xxx-7911Thu
1F - Huỳnh Minh ĐT: xxx-9291Thy
2A - Nguyễn Kim ĐT: xxx-8892Thy
10A - Phạm Nguyệt ĐT: xxx-8534Thy
9A - Lục Tú Linh ĐT: xxx-8947Tia
5A - Nguyễn Tiên ĐT: xxx-6752Tiana
5C - Trần Thanh Thanh ĐT: xxx-3457Tiana
1C - Nguyễn Thanh Thư ĐT: xxx-7689Tianna
4C - Bành Mai Ánh Tuyết ĐT: xxx-0088Tiffany
10A - Đỗ Bảo Trâm ĐT: xxx-6499Tiffany
5C - Nguyễn Thảo ĐT: xxx-6626Tiffany
3D - Vũ ĐT: xxx-6094Tiffany
2B - Lê Thanh ĐT: xxx-0640Timmy
5C - Nguyễn Anh Tú ĐT: xxx-6626Timothy
4B - Đặng Khánh Phụng ĐT: xxx-2270Tina
7A - Trần Vũ ĐT: xxx-2032Tina
3C - Lê Thanh Hoàng Thảo ĐT: xxx-9661Tini
7A - Phạm Trung Tín ĐT: xxx-8825Tintin
4C - Ngô ĐT: xxx-4903Tín
3D - Quang Thiên Vũ ĐT: xxx-9625Tom
4C - Trần ĐT: xxx-1544Tommy
3C - Trương ĐT: xxx-8399Tommy
3D - Phan ĐT: xxx-4604Tony
2B - Lê Thanh ĐT: xxx-1272Tory
10A - Trịnh Thành ĐT: xxx-2123Travis
1F - Phan ĐT: xxx-9657Trina

6A - Trang ĐT: xxx-2880Trina
5B - Võ ĐT: xxx-9489Trina
5A - Lê Lợi ĐT: xxx-9327Trinh
8A - Cao Minh Tiên ĐT: xxx-6000Trinity
2A - Trần Thanh Mai ĐT: xxx-3457Trisha
10A - Nguyễn Trung ĐT: xxx-4957Tristan
3B - Phạm Trần Đức ĐT: xxx-2470Trí
6B - Lê Thanh ĐT: xxx-1273Tuệ
5C - Contey Văn Tài ĐT: xxx-5203Tyler
6B - Trần ĐT: xxx-4392Tyler
2E - Trần Đức ĐT: xxx-7217Tyler
10A - Đoàn Vân Thi ĐT: xxx-9571Valencia
1F - Trần Phương Thư ĐT: xxx-6361Valerie
1D - Nguyễn ĐT: xxx-1447Varisa
7A - Nguyễn Vi ĐT: xxx-0558Vân
2C - Đỗ Thanh Vân ĐT: xxx-8800Veronica
8A - Lê Phương ĐT: xxx-8359Vi
5B - Lưu Tường ĐT: xxx-7240Vi
2B - Collins Phạm Juliet ĐT: xxx-3427Vian
9A - Nguyễn Huỳnh Linh Ch ĐT: xxx-0910Vicky
5C - Li ĐT: xxx-9648Victor
10A - Ninh Quốc ĐT: xxx-8045Việt
2B - Alcantara ĐT: xxx-4590Vincent
3A - Châu Minh ĐT: xxx-3121Vincent
3B - Trương Tấn ĐT: xxx-6015Vincent
1E - Nguyễn ĐT: xxx-9972Vinh
3A - Đỗ Đức ĐT: xxx-8996Vinson
2C - Collins ĐT: xxx-3427Violet
3A - Nguyễn Bảo Hân ĐT: xxx-0863Vivian
9A - Nguyễn Vân Anh ĐT: xxx-7769Vivian
7A - Trương Tô Đức ĐT: xxx-9970Vĩ
2E - Lê Yến ĐT: xxx-8861Vy
6A - Nguyễn Lan ĐT: xxx-8892Vy
4C - Võ Kiều ĐT: xxx-7711Vy
3D - Tạ ĐT: xxx-8543Wendy
4A - Trần Ngọc ĐT: xxx-1633Wendy
3A - Bùi Phú ĐT: xxx-8258William
6A - Mai ĐT: xxx-3723William
1D - Trần Hải ĐT: xxx-6522William
5A - Thái Hồ Hoàng ĐT: xxx-1064Yến


